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                                                   TIẾNG VIỆT
                       Ôn tập và đánh giá giữa HKI (Tiết 4)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức - kĩ năng: Sau bài học này, HS sẽ:
- Ôn luyện về từ đa nghĩa và đại từ. 
- Biết sử dụng đại từ thay thế  để viết văn.
2. Năng lực:
- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Hoàn thành nhiệm vụ học tập, ham học hỏi; có ý thức vận dụng những kĩ năng đã học ở trường vào đời sống hằng ngày. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- 6 slide, máy soi, máy chiếu, máy tính.
2. Học sinh: Bảng con, Từ điển TV
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động( 3 - 5’)
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi Rung chuông vàng
* Câu 1:Trong môn Tiếng Việt 5 em đã được học mấy loại đại từ?
A : 4 loại
B : 3 loại
C : 2 loại
Đáp án đúng : B 
- Em cho cô biết 3 loại đại từ đã học?
* Câu 2: Từ đa nghĩa là gì?
A : Có một nghĩa gốc.
B: Có một nghĩa gốc và nhiều nghĩa  chuyển.
C : Có nhiều nghĩa, trong đó có 1 nghĩa gốc và 1 số nghĩa  chuyển. Các nghĩa có mối liên hệ với nhau.
Đáp án đúng : C 
- Lấy VD 1 từ đa nghĩa, đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ đó?
 - Qua phần khởi động giúp em ôn lại kiến thức gì?
- GV giới thiệu bài: Để củng cố thêm kiến thức về đại từ và từ đa nghĩa hôm nay chúng ta học bài : Ôn tập tiết 4
- GV ghi tên bài học mới. 
2. Khám phá
Hoạt động 1: Đặt câu với từ đa nghĩa
(10 - 12’)
- Đọc bài 3
- Phân tích bài 3
- Chiếu MH
- GV xác định nhiệm vụ cho HS BT3: Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của mỗi từ dưới đây:
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- GV giao HS làm cá nhân vào vở.
- GV soi vở chữa bài.
- GV mời thêm các HS khác đọc bài làm.
- Khi đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ đa nghĩa em cần lưu ý gì?
- Lá và nụ là bộ phận của sự vật gì? 
- Lấy thêm VD về bộ phận của cây là từ đa nghĩa và đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ đó? 
- Ở những tiết trước chúng ta được học nhiều từ đa nghĩa có nghĩa gốc là 1 số bộ phận  trên cơ thể người và động vật .
Ở tiết ôn tập hôm nay chúng ta vừa tìm được rất nhiều từ đa nghĩa mà nghĩa gốc là 1 số bộ phận của cây. Vậy nếu cô nói: Trong tiếng Việt  từ nào cũng là từ đa nghĩa. Đúng hay sai? 
- Lấy VD chứng tỏ câu nói trên là sai?
Chốt 1: Các em ạ, có rất nhiều từ đa nghĩa nhưng  không phải từ nào trong tiếng Việt cũng là từ đa nghĩa, nghĩa của tiếng Việt rất phong phú và đa dạng, muốn hiểu đúng nghĩa của từ chúng ta cần đặt trong văn cảnh cụ thể.
Chốt 2:  Qua bài tập số 3 củng cố cho em kiến thức gì?
- Thế nào là từ đa nghĩa?
- Chiếu sơ đồ tư duy
- Qua bài 3 chúng ta vừa được ôn lại kiến thức về từ đa nghĩa, tiếp theo sẽ được ôn lại kiến thức gì chúng ta cùng  chuyển sang bài tập số 4
Hoạt động 3: Củng cố kiến thức về đại từ  (13 - 15’)
* Bài 4: 
- Đọc bài 4
- Bài 4 yêu cầu gì? 
- Làm cá nhân ra nháp
- Thảo luận nhóm 2
- GV dùng vòng quay may mắn để tìm ra người đầu tiên cho lớp tự chia sẻ






- GV nhận xét + chia sẻ thêm:
+ Tại sao từ bà ở vị trí 1,3 và 4 không dùng để xưng hô?

+ Từ bà ở vị trí 1,3 và 4 thuộc từ loại gì? 
+ Trong đoạn văn danh từ  cháu cũng được sử dụng để xưng hô, em hãy chỉ rõ từ cháu ở vị trí nào? Tại sao? 
Chốt 1 : Trong tiếng Việt, có nhiều danh từ được dùng để xưng hô. VD như cháu, bà, ông ,chú…Cần lưu ý nó phải nằm ở câu hội thoại thì nó được gọi là đại từ xưng hô, còn nằm ở câu khác không phải câu hội thoại thì là danh từ.
- GV chốt đáp án đúng:
a. Từ bà trong vị trí (2) dùng để xưng hô.
b. Trong đoạn văn, còn danh từ cháu cũng được cùng để xưng hô.
- Việc dùng các danh từ như bà, cháu để xưng hô trong đoạn văn này mang lại hiệu quả như thế nào?
GV mở rộng kiến thức: 
- Ngoài các danh từ bà, cháu được dùng để xưng hô, thì trong đoạn văn ở bài 4 còn có từ nào là đại từ?
Chốt 2:  Qua bài tập số 4 củng cố cho em kiến thức gì?
- Chúng ta đã được ôn lại đại từ xưng hô, đại từ nghi vấn qua bài 4, để ôn tập tiếp kiến thức về đại từ, chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 5.
* Bài 5
- Đọc bài 5
- Bài 5 yêu cầu gì? 
- Làm cá nhân vào SGK
- Thảo luận nhóm 4, ghi đáp án sau khi đã thống nhất của nhóm vào bảng con.
- Đính bảng con của các nhóm lên bảng
- GV chữa bài trên bảng con kết hợp với MH
- GV chốt đáp án đúng
Ngày xưa, trên cao nguyên có một đồng cỏ ở rất xa chỗ sinh sống của loài người. Nơi ấy có một dòng suối trong như pha lê và những tảng đá vân nằm giữa những đám hoa bươm bướm, hoa thạch thảo màu hồng, màu tím. Muốn tới đây phải vượt qua những cánh rừng, những dãy núi, những dòng sông... Muông thú gọi đó là làng Hươu. 
-  Đại từ thay thế trong đoạn văn này có tác dụng gì? Em có cảm nhận gì về nội dung của đoạn văn trong bài 5?
- GV nhận xét, chốt KT: Cần lựa chọn đại từ thay thế cho phù hợp với câu văn, ngữ cảnh. Đặc biệt trong văn miêu tả cần dùng đại từ thay thế để tránh lăp từ.
3. Vận dụng ( 2 - 3’)
- Qua tiết học giúp em ôn lại kiến thức gì?
- GV nhận xét tiết học.

	 


- HS chơi TC 
- Thể hiện đáp án đúng bằng ngôn ngữ hình thể. 






- HS nêu : Đại từ xưng hô, đại từ nghi vấn và đại từ thay thế. Ngoài ra 1 số danh từ cũng được dùng để xưng hô.










- HS nêu

- HS nêu: Qua phần khởi động giúp em ôn lại kiến thức về đại từ và từ đa nghĩa.




- HS đọc yêu cầu BT. 

- HS đọc to. 
- HS nêu: : Đặt câu để phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ lá và từ nụ




- HS làm 
- HS Nhận xét bài của bạn

- HS nêu

- Lá và nụ là bộ phận của cây. 
- HS nêu VD





- HS nêu: Không phải từ nào cũng là từ đa nghĩa? 





- HS nêu VD (chăm chỉ, thông minh, xe đạp….)

- HS lắng nghe và tiếp thu. 



- Qua  bài tập số 3 củng cố cho em kiến thức về từ đa nghĩa, đặt câu với từ đa nghĩa.
- HS nêu








- HS đọc to
- HS nêu? 
- HS thực hiện theo hướng dẫn


- HS tự chia sẻ
a. Từ bà trong vị trí (2) dùng để xưng hô.
b. Trong đoạn văn, còn danh từ cháu cũng được cùng để xưng hô.

- HS trả lời: từ bà ở vị trí 1,3 và 4 không dùng để xưng hô vì nó  không nằm ở câu hội thoại.
- Từ bà ở vị trí 1,3 và 4 thuộc từ loại danh từ
- HS nêu tất cả các từ cháu trong đoạn văn đều được dùng để xưng hô vì nó nằm trong câu hội thoại.
- HS lắng nghe và tiếp thu. 









- HS nêu: Tình cảm bà cháu thêm ấm áp.


- HS trả lời: Từ tôi là đại từ xưng hô và từ sao là đại từ nghi vấn.

- HS trả lời






- HS đọc to
- HS nêu? 
- HS thực hiện cá nhân vào SGK
- Thảo luận hóm 4














- HS trả lời : Tránh lặp từ
- Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp của làng Hươu


- HS lắng nghe và tiếp thu. 



- HS nêu


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]

                                          


              
image1.png
ny




